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2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Thôn Nà Nàng, Xã Nông Thượng, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam

17/09/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH 88 ICLAND

4700272493

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH 88 ICLAND
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0977475666
Email:

Fax:
Website:
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35.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Xây dựng nhà không để ở 4102

2. Xây dựng công trình đường bộ 4212

3. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

4. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

5. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác 0990

6. Khai thác lâm sản khác trừ gỗ 0231

7. Thu nhặt lâm sản khác trừ gỗ 0232

8. Hoạt động của trụ sở văn phòng 7010

9. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
(Tư vấn khảo sát, thiết kế, lập dự toán, lập hồ sơ dự án; tư vấn 
giám sát các công trình xây dựng dân dụng, hệ thống cấp thoát 
nước, giao thông, thuỷ lợi, công trình điện đến cấp điện áp 
35kV)

7110

10. Lắp đặt hệ thống điện 4321

11. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

12. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

13. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

14. Xây dựng công trình điện 4221

15. Xây dựng nhà để ở 4101

16. Chuẩn bị mặt bằng 4312

17. Khai thác quặng kim loại quý hiếm 0730

18. Xây dựng công trình công ích khác 4229

19. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

20. Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt 0722

21. Khai thác quặng sắt 0710

22. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

23. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất

6820

24. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

25. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

26. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

27. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê

6810(Chính)

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Kạn

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 095056518

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 10, Phường Phùng Chí Kiên, Thành phố Bắc Kạn, 
Tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Tổ 10, Phường Phùng Chí Kiên, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn, 
Việt Nam

HÀ VĂN PHÚ Nam
03/03/1974 Kinh Việt Nam

10/09/2018 Công an tỉnh Bắc Kạn

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       095056518
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 10, Phường Phùng Chí Kiên, Thành phố Bắc Kạn, 
Tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Tổ 10, Phường Phùng Chí Kiên, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn, 
Việt Nam

Họ và tên:   HÀ VĂN PHÚ Nam

03/03/1974 Kinh Việt Nam

10/09/2018 Công an tỉnh Bắc Kạn

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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